
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10  năm 2024
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1 22T4-LTM1 0714002071 1 38 Tiếng Anh 1 3 12/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 01

2 22T4-TKĐ1 0714002071 2 38 Tiếng Anh 1 3 12/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 02

3 22T4-KLB1 0714002071 3 38 Tiếng Anh 1 3 12/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 04

4 22T4-QNH1 0714002071 4 38 Tiếng Anh 1 3 12/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 01

5 22T4-CNÔ6 0714002071 5 38 Tiếng Anh 1 3 12/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 01

6 22T4-QTD1 0714002071 6 38 Tiếng Anh 1 3 12/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 02

7 22T4-TCD1 0714002071 7 38 Tiếng Anh 1 3 12/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 04

8 22T4-TMĐ1 0714002071 8 38 Tiếng Anh 1 3 12/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 01

1 22T4-LTM2 0714002071 1 38 Tiếng Anh 1 3 12/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 01

2 22T4-ANM1 0714002071 2 38 Tiếng Anh 1 3 12/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 02

3 22T4-CMT1 0714002071 3 38 Tiếng Anh 1 3 12/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 03

4  22T4-TKW1 0714002071 4 38 Tiếng Anh 1 3 12/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 05

5 22T4-ĐHĐ2 0714002071 5 38 Tiếng Anh 1 3 12/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 01

6 22T4-CNM1 0714002071 6 38 Tiếng Anh 1 3 12/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 01

7  22T4-LTM3 0714002071 7 38 Tiếng Anh 1 3 12/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 02

8 22T4-KTD1 0714002071 8 38 Tiếng Anh 1 3 12/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 03

9 22T4-LGT1 0714002071 9 38 Tiếng Anh 1 3 12/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 05

10 22T4-NHQ1 0714002071 38 Tiếng Anh 1 3 12/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy

11 22T4-KML1 0714002071 38 Tiếng Anh 1 3 12/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy

12 22T4-NTN1 0714002071 38 Tiếng Anh 1 3 12/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy

13 22T4-TĐH1 0714002071 38 Tiếng Anh 1 3 12/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy

1 22T4-CCK1 0714002071 1 38 Tiếng Anh 1 5 14/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 01

2 22T4-CKC1 0714002071 2 38 Tiếng Anh 1 5 14/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 02

3 22T4-CĐT1 0714002071 3 38 Tiếng Anh 1 5 14/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 03

4 22T4-ĐCN1 0714002071 4 38 Tiếng Anh 1 5 14/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 04

5 22T4-ĐĐT1 0714002071 5 38 Tiếng Anh 1 5 14/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy C2.3 - 01

6  22T4-CTM1 0714002071 6 38 Tiếng Anh 1 5 14/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 01

7 22T4-ĐHĐ1 0714002071 7 38 Tiếng Anh 1 5 14/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 02

8 22T4-TKĐ2 0714002071 8 38 Tiếng Anh 1 5 14/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 03

9 22T4-TKĐ3 0714002071 9 38 Tiếng Anh 1 5 14/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy
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C2.2 - 04
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10 22T4-KLB2 0714002071 38 Tiếng Anh 1 5 14/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy

1 22T4-QTM1 0714002071 1 38 Tiếng Anh 1 6 15/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 01

2 22T4-QDL1 0714002071 2 38 Tiếng Anh 1 6 15/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 02

3 22T4-QKS1 0714002071 3 38 Tiếng Anh 1 6 15/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 03

4 22T4-CNÔ1 0714002071 4 38 Tiếng Anh 1 6 15/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 04

5 22T4-CNÔ2 0714002071 5 38 Tiếng Anh 1 6 15/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 05

6 22T4-CNÔ3 0714002071 6 38 Tiếng Anh 1 6 15/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 01

7 22T4-CNÔ4 0714002071 7 38 Tiếng Anh 1 6 15/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 02

8 22T4-CNÔ5 0714002071 8 38 Tiếng Anh 1 6 15/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 03

9 22T4-KXD1 0714002071 9 38 Tiếng Anh 1 6 15/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy C2.2 - 04

10 22T4-THU1 0714002071 Tiếng Anh 1 6 15/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy

11 22T4-VSL1 0714002071 Tiếng Anh 1 6 15/11/2024 60 Trắc nghiệm trên giấy
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